	DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÁ- MẦM NĂM HỌC 2018-2019
Tổng: TC: 5; CĐ: 9; ĐH: 5

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ CM
	NGOẠI NGỮ
	TIN HỌC
	DẠY TUẦN CHẴN/ LẼ
	CHỨC VỤ

	1
	Đặng Thị Kim Tiến 
	13/07/1984
	Đại học
	B
	A
	
	P.HT

	2
	Lê Thị Hồng Hạnh
	16/09/1984
	Đại Học
	A
	A
	Lẽ
	Lá 1

	3
	Nguyễn Đặng Thanh Mai
	24/9/1993
	Cao Đẳng
	A
	EPT
	Tuần lẻ
	

	4
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	24/4/1992
	Cao Đẳng
	A
	A
	Chẵn
	Lá 2

	5
	Trần Thị Hồng Hạnh
	22/09/1992
	Cao Đẳng
	IPT
	A
	Lẻ
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Tiên
	15/11/1993
	Cao Đẳng
	IPT
	A
	Chẵn
	Lá 3

	7
	Từ Thị Nhung
	09/07/1991
	Đại Học
	B
	B
	Lẻ
	

	8
	Ngô Thị Kim Anh
	25/6/1993
	Cao Đẳng
	A
	EPT
	Tuần lẻ
	Lá 4

	9
	Dương Thị Duy Anh
	27/10/1986
	Đại Học
	B
	A
	HS
	

	10
	Nguyễn Thị Bích Liên
	29/06/1983
	Trung Cấp
	A
	B
	Tuần lẻ
	Chồi 1

	11
	Bùi Thị Bé
	30/3/1985
	Cao Đẳng
	B
	A
	Chẵn
	

	12
	Phạm Thị Ngọc Lệ
	30/10/1968
	9 + 3
	KHÔNG
	A
	Lẽ
	Chồi 2

	13
	Đỗ Thị Ngọc Hân
	15/5/1990
	Cao Đẳng
	B
	A
	Tuần lẻ
	

	14
	Trần Thị Vẹn
	20/08/1969
	Cao Đẳng
	B
	A
	Chẵn
	Mầm 1

	15
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	18/9/1990
	Trung cấp
	A
	A
	Tuần lẻ
	

	16
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	16/07/1984
	Cao Đẳng
	A
	KHÔNG
	Tuần lẻ
	Mầm 2

	17
	Đặng Ngọc Trúc
	14/03/1984
	Trung Cấp
	A
	A
	Chẵn
	

	18
	Lê Thị Ngân
	10/5/1971
	Trung cấp
	A
	B
	Tuần lẻ
	Mầm 3

	19
	Lương Thị Kim Thoa
	20/02/1990
	Đại Học
	A
	B
	Lẽ
	


